2
2

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2009
           I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Trong 3 tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động của Ngành Công Thương nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức.  
Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 795/QĐ-BCT ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp mặc dù đang rất khó khăn vẫn thận trọng và tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Tổng thể các gói kích cầu của Chính phủ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tái cơ cấu lại sản xuất kinh doanh để duy trì ổn định và tiếp tục phát triển. Nhìn chung, tốc độ phát triển toàn nền kinh tế quý I năm 2009 diễn ra chậm, tổng sản phẩm trong nước (theo giá so sánh) tăng 3,1%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 1,5% (riêng công nghiệp chỉ tăng 0,7%); dịch vụ tăng 5,4%; nông lâm thủy sản tăng 0,4%. Riêng thương mại nội địa được duy trì tương đối khá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,9% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,32% so với tháng 12 năm 2008 và tăng 14,47% so với cùng kỳ.
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành quý I/2009 ước đạt 152.947 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức tăng của quý I/2008 (quý I/2008 tăng 16,3%); trong đó, khu vực quốc doanh Trung ương giảm 2,3%, khu vực quốc doanh địa phương giảm 6,2%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 5,0% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,9% (trong đó: dầu khí tăng 13,1%, các ngành khác tăng 1,5%) (Phụ lục 1). 
Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp quý I của một số tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm so với cùng kỳ như sau: Thanh Hoá tăng 9,6%; Hải Phòng tăng 6,9%; Cần Thơ tăng 6,7%, Đồng Nai tăng 6,6%, Hà Nội tăng 5,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,6%; Khánh Hòa tăng 5,4%; Bình Dương tăng 4,0%; Tp. Hồ Chí Minh tăng 1,9%. Một số tỉnh, thành phố giảm mạnh như: Phú Thọ giảm 19,7%; Vĩnh Phúc giảm 17,6%; Tp. Đà Nẵng giảm 13,8%; Hải Dương giảm 6,3%; … (Phụ lục 2). 

 
Một số vùng kinh tế có tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm 2008 như sau: Vùng đồng bằng sông Hồng, chiếm 25,28% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước, tăng 0,7%; Vùng Đông Nam Bộ, chiếm 47,08%, tăng 1,4%; Vùng Tây Nam Bộ, chiếm 10,89%, tăng 4,4%. Một số vùng đạt tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2008, gồm: Vùng Tây Bắc tăng 10,0%, Vùng Bắc Trung Bộ tăng 9,9%, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tăng 3,8%, Vùng Tây Nguyên tăng 7,9%. Duy nhất Vùng  Đông Bắc giảm 7,6%.

 2. Sản phẩm chủ yếu
Những sản phẩm công nghiệp phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu quý I có tăng trưởng so với cùng kỳ như: phân urê tăng 10,3%; xi măng tăng 10,0%; xe tải tăng 7,4%; quặng apatít tăng 4,3%; điện sản xuất tăng 4,85% (trong đó, điện mua của các đơn vị ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 6,18 tỷ kWh, tăng 18,82%) tương ứng với điện thương phẩm tăng 5,2%. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm mạnh như: vải dệt từ sợi bông giảm 38,3%; xe chở khách giảm 33,7%; biến thế điện giảm 27,8%; phân bón NPK giảm 25,2%; phân lân giảm 15,9%; thép tròn giảm  3,3%, … 

Những sản phẩm phục vụ tiêu dùng tăng trưởng khá như: bia tăng 10,4%; sữa bột tăng 7,9%, thuốc lá tăng 6,6%, tủ lạnh, tủ đá tăng 4,4%; xà phòng giặt tăng 4,3%. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm đáng kể như: giấy, bìa các loại giảm 39,2%; xe máy lắp ráp giảm 12,7%; điều hòa nhiệt độ giảm 15,9%; dầu thực vật tinh luyện giảm 14,5%; máy giặt giảm 8,9%;… (Phụ lục 3).

3. Một số tình hình của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng

- Sản xuất và cung ứng điện: Đầu năm đã có thêm nhiều nguồn điện mới được huy động đưa vào vận hành nên việc cung ứng điện đã thuận lợi hơn trước, đồng thời, để đáp ứng nhu cầu phụ tải ở mức cao nhất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tích cực mua điện từ các nguồn khác (khoảng 6,18 tỷ kWh, tăng 18,82% so với cùng kỳ). Vì vậy, quý I, sản lượng điện sản xuất ước đạt 18 tỷ kWh, tăng 4,85%; tương ứng điện thương phẩm đạt 15,85 tỷ kWh tăng 5,2% so với cùng kỳ. Việc giá điện được điều chỉnh tăng trong thời điểm --*-*-hiện nay buộc các doanh nghiệp phải tính toán mọi chi phí để tiết kiệm tối đa và điều chỉnh lại thời gian sản xuất để tận dụng giá điện rẻ. Lượng điện dùng cho công nghiệp giảm 2,78% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 46,5% (năm 2008 là 50,59%); điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 9,95%, chiếm tỷ trọng 43,3% (năm 2008 là 40,33%).

- Khai thác dầu khí: Sản lượng dầu thô ước đạt 4,448 triệu tấn, tăng 18,1%; sản lượng khai thác khí thiên nhiên ước đạt 1,99 tỷ m3, tăng 7,4% so với cùng kỳ; sản phẩm dầu các loại của Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 2,44 nghìn tấn (Nhà máy vận hành ngày 22/2/2009). Mặc dù sản lượng khai thác tăng nhưng do giá dầu thô bình quân quý I giao dịch khoảng 45USD/thùng (trong khi quý I/2008 là 100USD/thùng) nên tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PV) quý I ước đạt 46,98 nghìn tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Về lĩnh vực thăm dò, trong quý I Tập đoàn đã ký 04 hợp đồng dầu khí mới, trong đó có 01 hợp đồng ở nước ngoài (Ai Cập) và 3 hợp đồng trong nước. Có 03 phát hiện dầu khí mới tại các giếng: Hải Sư Đen- 2X (lô 15/02; Thiên Ưng- 3X (lô 04-3) và giếng ĐC- 2X (Côn Sơn JOC (lô 10, 11-1). 

3.2. Ngành Công nghiệp nặng
- Khai thác than - khoáng sản: Sản xuất và tiêu thụ than giảm so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác than sạch ước đạt 9,69 triệu tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình khai thác tại một số Công ty lớn như sau: Ngoài một số Công ty lớn như Than Hòn Gai, Cao Sơn, TCT Đông Bắc, Núi Béo có sản xuất tăng trưởng từ 0,2% - 61% so với cùng kỳ, còn lại đều giảm mạnh như Công ty than Cọc Sáu giảm 49%; Thống Nhất 43%; Đèo Nai và Khe chàm 40%; Uông Bí giảm 36%; Hạ Long 33%; Vàng Danh giảm 27%; Mạo Khê giảm 19%; Hà Tu giảm 18%;... Sản lượng than tiêu thụ khoảng 9,1 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 3,9 triệu tấn, giảm 18,0%, nhất là than cung cấp cho các nhà máy điện. Để giải quyết vấn đề xuất khẩu than chất lượng thấp, vừa qua Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1517/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2009 ban hành Quy chế xuất khẩu than chất lượng thấp qua khu chuyển tải Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh.
- Sản xuất thép: Chính sách kích cầu của Chính phủ bước đầu đã có hiệu ứng tốt, các dự án đầu tư được đẩy mạnh nên một số nhà máy thép đã sản xuất trở lại theo đà tiêu thụ trong nước tăng. Tháng 3 là thời điểm bắt đầu mùa xây dựng nên tiêu thụ thép khá hơn. Tuy nhiên, lượng tồn kho lớn từ cuối năm 2008 vẫn là nguyên nhân để sản lượng sản xuất thép chưa cao, trong đó thép tròn quý I ước đạt 972 nghìn tấn, chỉ bằng 96,7% so với cùng kỳ; sản lượng sản xuất phôi thép (TCT Thép Việt Nam) quý I ước đạt 201 nghìn tấn. Lượng thép thành phẩm tồn kho khoảng 220 nghìn tấn và phôi thép khoảng 380 nghìn tấn.

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước đang phải chịu sức ép cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và từ các nước ASEAN với mức thuế nhập khẩu 0-5%. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải liên tục giảm giá bán nhằm tăng lượng tiêu thụ thép để thu hồi vốn. Cùng với việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 5% theo Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì giá bán thép giảm 800.000 - 900.000 đồng/tấn. 
- Sản xuất phân bón: Do lượng phân bón tồn kho cuối năm 2008 lớn nên các doanh nghiệp trong ngành sản xuất cầm chừng và chưa phát huy hết năng lực. Tuy nhiên, quý I là cao điểm của vụ đông - xuân, nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng. Hoạt động kinh doanh phân bón đã có sự sôi động trở lại sau tình trạng ảm đạm cuối năm 2008, giải quyết một phần lượng tồn kho, chủ yếu là phân đạm urê. Sản lượng sản xuất phân urê quý I ước đạt 272,9 ngàn tấn tăng 10,3% so với cùng kỳ nhưng các loại phân bón khác giảm so với cùng kỳ (phân lân đạt 342,6 ngàn tấn, giảm 15,1%, phân NPK đạt 341 ngàn tấn, giảm 25,2%). Mặt khác, tận dụng thời điểm giá phân bón thế giới vẫn đang ở mức thấp các doanh nghiệp đã đẩy mạnh nhập khẩu với khối lượng lớn nên lượng cung phân bón rất dồi dào, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vụ hè thu năm 2009.

Bên cạnh chính sách kích cầu của Chính phủ, để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất phân bón, Chính phủ đã chỉ đạo giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 5% đối với mặt hàng hoá chất cơ bản (theo Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ), gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng cho doanh nghiệp sản xuất phân bón (theo Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22 năm 01 năm 2009 của Bộ Tài chính). 

- Ngành Cơ khí:  Do thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành cơ khí trầm lắng và lượng tồn kho lớn dẫn tới sản lượng sản xuất thấp hơn nhiều so với cùng kỳ, nhất là các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô và điện tử, điện lạnh (xe chở khách giảm 33,7%, lắp ráp xe máy giảm 12,7%, máy giặt giảm 8,9% ... so với cùng kỳ). Các sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất nông, ngư nghiệp, máy công cụ xuất khẩu, hàng quy chế... sản lượng rất thấp do tiêu thụ khó khăn. Đặc biệt sản phẩm biến thế điện chỉ đạt 1,83 nghìn cái, giảm 27,8% so với cùng kỳ. Một số công ty thuộc ngành để đảm bảo thu nhập cho CBCNV đã phải cắt giảm lao động hoặc giảm đến 50% thu nhập. Mặc dù các doanh nghiệp đã được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, các ngân hàng đã mở rộng chính sách cho vay mua xe và áp dụng nhiều chương trình khuyến mại giảm giá bán song sản lượng tiêu thụ tuy có cải thiện nhưng vẫn rất thấp. Riêng các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm như thiết bị toàn bộ, động cơ đốt trong vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng tương đương cùng kỳ.  

Tổng công ty Máy & TBCN tiếp tục thực hiện việc chế tạo, cung cấp thiết bị cho ngành Điện nhất là trong lĩnh vực chế tạo và cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ công và đang tham gia chế tạo các thiết bị cơ điện cho các nhà máy điện. 
3.3. Ngành Công nghiệp nhẹ 

- Ngành Dệt may: Ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu khiến thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nhất là các thị trường chủ lực như Mỹ, EU sụt giảm mạnh (thị trường Mỹ sẽ giảm nhập khẩu hàng dệt may trên 15%); đồng thời sự cạnh tranh với các nhà xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Ấn độ, Bangladesh, Indonesia ngày càng gay gắt. Đơn hàng xuất khẩu đã giảm tới 30 - 50%, đồng thời giá bán sản phẩm giảm 20% - 30%. Mức tiêu dùng hàng dệt may cao cấp suy giảm mạnh nhất và đây lại chính là phân khúc thị trường có tỷ trọng cao, nhiều ưu thế cạnh tranh của dệt may Việt Nam. Đến nay, mới chỉ có một số thương hiệu lớn ký kết được hợp đồng như May 10, Việt Tiến, Nhà Bè do có khách hàng lớn truyền thống. . 

Việc mở rộng và xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường mới, nhất là thị trường Nga đòi hỏi phải có sự tháo gỡ chính sách vĩ mô giữa 2 nước, đặc biệt là chính sách thuế (hiện thuế suất nhập khẩu vào Nga rất cao, 20 USD/kg hàng hóa). Ngoài ra, Châu Phi và Trung Đông cũng đang là thị trường rộng mở cơ hội cho hàng dệt may Việt Nam nhưng Châu Phi là thị trường cấp thấp nên khó có thể cạnh tranh về giá cả với hàng dệt may Trung Quốc. Vì vậy, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã phát động chủ trương chia sẻ đơn hàng cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhờ đó đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện có tới 70% doanh nghiệp dệt may xuất khẩu chỉ có đơn hàng sản xuất đến hết tháng 3. Vì vậy, tình trạng doanh nghiệp đợi đơn hàng có thể sẽ khiến lao động của ngành dệt may đối mặt với việc giảm thu nhập và dãn thợ. Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay là phải cố gắng tìm kiếm hợp đồng mặc dù lợi nhuận thấp, thậm chí hòa vốn song phải chấp nhận bán để tồn tại và tạo việc làm cho người lao động. Vì vậy kim ngạch xuất khẩu quí I của ngành mới đạt 1,9 tỷ USD, bằng 16,5% kế hoạch năm và giảm 0,1% so cùng kỳ.
Đối với thị trường nội địa, việc sản xuất hàng nội địa của hầu hết các doanh nghiệp dệt may lớn cũng chịu sự cạnh tranh với các cơ sở tư nhân do may công nghiệp chi phí sẽ cao hơn so với may đơn lẻ. Hơn nữa, thị phần của thị trường đã bị một số công ty nước ngoài, nhất là Trung Quốc chiếm lĩnh. Để giải quyết khó khăn cho ngành dệt may, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp hỗ trợ thông qua kinh phí xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu, tìm khách hàng và thị trường mới; hỗ trợ 40 đồng trên 1USD xuất khẩu để duy trì việc làm cho người lao động. Vấn đề này đang được nghiên cứu triển khai.
- Ngành Da giầy: Sản xuất của các DN ngành da giầy gặp nhiều khó khăn do đơn hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, nhất là từ thị trường Châu Âu. Việc Cơ quan Biên mậu Canada (CBSA) ra thông báo chính thức tiến hành điều tra chống bán phá giá một số mặt hàng giầy và đế giầy cao su không thấm nước có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam vào thị trường Canada trong thời gian này sẽ làm các doanh nghiệp trong ngành lâm vào tình trạng khó khăn hơn. Vì vậy kim ngạch xuất khẩu quí I của ngành mới đạt 915 triệu USD, bằng 17,9% kế hoạch năm và giảm 10,8% so cùng kỳ
Đối với thị trường nội địa, lâu nay chủ yếu do các doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương tự tổ chức sản xuất và phân phối, nay đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi hàng Trung Quốc, Thái Lan. Lượng tiêu thụ giầy dép trong nước giảm khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do các công ty Trung Quốc không xuất khẩu được sang các thị trường khác nên đã đẩy mạnh bán hàng sang thị trường Việt Nam. Điều này đặt ra cho chúng ta phải sớm có biện pháp hạn chế hữu hiệu.
- Ngành Giấy: Gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu giấy và giấy thế giới liên tục giảm so với cuối năm 2008. Quý I, các nhà máy sản xuất giấy lớn phải giảm sản lượng sản xuất, chỉ huy động được 50 - 60% công suất, còn hầu hết các nhà máy nhỏ, công suất dưới 10.000 tấn/năm phải đóng cửa, để đẩy mạnh tiêu thụ giảm bớt lượng hàng tồn kho hiện còn khá lớn. Sản xuất giấy, bìa các loại ước đạt 140 nghìn tấn, giảm 39,2% so với cùng kỳ. 

Mặc dù các doanh nghiệp đã giảm giá bán (5 - 15%) ít nhất hai lần trong quý nhưng vẫn khó cạnh tranh với giấy nhập ngoại giá rẻ hơn 500.000 - 800.000 đồng/tấn. Vì vậy, lượng giấy tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất giấy hiện khoảng 100.000 tấn giấy các loại (cuối năm 2008 là 140.000 tấn). 
Để tháo gỡ khó khăn, từ ngày 16 tháng 02 năm 2009, Bộ Tài chính đã điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu các loại giấy lên 29% thay cho mức 20 - 25% hiện hành. 
- Ngành Nhựa: Giá một số loại nguyên liệu nhựa trong tháng 3 bắt đầu tăng nhẹ so với 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhìn chung, giá nguyên liệu bình quân của quý I/2009 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 30-40%. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nên kim ngạch xuất khẩu của ngành giảm 11,3% so với cùng kỳ. Hiện nay, do phải cạnh tranh với hàng Trung Quốc giá rẻ, chủng loại phong phú, nên các doanh nghiệp nhựa Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân công. 

- Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát: Mặc dù chịu sức ép chung từ tình kình kinh tế thế giới nhưng quý I là thời gian diễn ra nhiều lễ hội nhất trong năm và thời tiết thuận lợi nên nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao. Các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội này tổ chức các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, khuyếch trương thương hiệu nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ. Mặt khác, giá nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất giảm so với cùng kỳ là điều kiện tốt để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Sản lượng bia các loại ước đạt 387,6 triệu lít, tăng 10,4% so với cùng kỳ (tăng trưởng đứng thứ 2 trong các ngành sản xuất trong thời gian này, chỉ sau sản phẩm dầu thô; sản lượng sản xuất rượu các loại tăng trên 16%.

Tình hình xuất khẩu sản phẩm của ngành đang gặp một số khó khăn như: Thị trường EU có một số quy định mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu trong đó có bia, rượu; thị trường Campuchia tiêu thụ giảm đáng kể. Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu của hai Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội chỉ đạt gần 150 nghìn USD, giảm 49,5% so với cùng kỳ.

- Ngành Thuốc lá: Tình hình sản xuất của ngành khá ổn định, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu với giá không biến động. Các sản phẩm thương hiệu Việt Nam tiêu thụ tốt hơn so với các sản phẩm nhãn quốc tế. Sản xuất thuốc lá bao các loại toàn ngành ước đạt 1.068 triệu bao, tăng 6,6% so với cùng kỳ (đây là mức tăng cao trong vòng 2 năm trở lại đây). Công tác chống buôn lậu thuốc lá và thuốc lá giả được triển khai mạnh mẽ tại một số tỉnh biên giới nên tình trạng thuốc lá nhập lậu đã giảm, góp phần tăng lượng tiêu thụ trong quý I.

- Ngành Sữa: Sản xuất tăng chậm dù giá nguyên liệu sữa nhập khẩu đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng sữa bột quý I ước đạt 10,5 nghìn tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ (trong khi cùng kỳ năm trước tăng 25,7%). Tuy nhiên, giá bán sản phẩm sữa vẫn đứng ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm giá, thậm chí một số loại sữa nhập ngoại đã được người bán lẻ tự ý tăng giá 5.000 - 10.000 đồng/hộp. Trước thông tin một số nhãn sữa nhập khẩu tăng giá trong thời gian tới, một số siêu thị đã chủ động đề nghị các nhà cung cấp sữa Vinamilk, Dutch Lady và Dumex cam kết không tăng giá 240 loại sản phẩm sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa đến hết tháng 5/2009.

Việc tiêu thụ sữa chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến người nông dân nuôi bò sữa. Để giảm bớt khó khăn cho họ và ổn định sản xuất sữa trong nước, Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu sữa tươi lên 20%, riêng thuế nhập khẩu sữa bột giữ nguyên ở mức 10% - 15%.  

- Ngành Dầu thực vật: Sản xuất trở nên khó khăn hơn do việc xuất khẩu và tiêu thụ trong nước giảm mạnh. Sản lượng dầu thực vật tinh luyện ước đạt 127,2 nghìn tấn, giảm 14,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm trước tăng 20,9%). Lượng tồn kho vẫn còn rất lớn dù đã tiêu thụ nhiều trong dịp Tết nguyên đán. Hiện tại, các doanh nghiệp đang áp dụng các hình thức khuyến mãi hấp dẫn để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước.

Nhận xét
- Trong bối cảnh suy giảm kinh tế nhưng giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng qua từng tháng (mặc dù không cao) đã góp phần vào mức tăng GDP chung của cả nước. Một số ngành như sản xuất phân bón, bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá đã tận dụng cơ hội giá nguyên vật liệu giảm so với cùng kỳ là điều kiện tốt để nhập khẩu nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất tạo nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu thị trường. Một số ngành như sản xuất phân bón, thép đã tận dụng được chính sách kích cầu của Chính phủ trong việc đẩy mạnh các dự án đầu tư, giảm thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất, gia hạn nộp thuế thu nhập đối với doanh nghiệp sản xuất phân bón... đã giải phóng được một phần sản phẩm tồn kho lớn từ năm 2008 và dần đi vào ổn định sản xuất.
- Ngành dệt may đã phát động chủ trương chia sẻ đơn hàng cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, chấp nhận giảm thu nhập bước đầu, nhờ đó đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nên mặc dù lao động trong ngành dệt may lớn nhưng chưa có doanh nghiệp nào để người lao động mất việc làm, tỷ lệ mất việc làm chủ yếu tập trung vào những lao động thời vụ, đối với một số nhà máy lớn có thương hiệu vẫn đang tiếp tục đầu tư dự án mới ở các tỉnh, vì vậy vẫn tiếp tục tuyển mới lao động trong thời gian tới.
- Ngành điện đã chủ động tích cực trong việc mua điện từ các nguồn khác có giá thành cao (khoảng 6,18 tỷ kWh, tăng 18,82% so với cùng kỳ) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ở mức cao nhất. Do đầu tư vào ngành điện lớn, nhiều dự án nên hiện ngành điện vẫn thiếu lao động.

Tuy nhiên, tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt thấp, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,1%, chỉ bằng 20,2% mục tiêu kế hoạch, trong đó công nghiệp chế biến chỉ tăng 1,8%, điều này cho thấy chi phí trung gian trong sản xuất còn lớn, công nghiệp chế biến, chế tác còn yếu, tỷ trọng gia công còn cao; công nghiệp khai thác giảm thể hiện nhu cầu tiêu thụ trong nước và ngoài nước giảm đã làm giảm sản lượng khai thác. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế nhà nước giảm 3,2%  trong khi khu vực kinh tế tư nhân tăng 5%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,9% so với cùng kỳ đã phần nào thể hiện năng lực quản lý và cạnh tranh, tính linh hoạt của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn yếu, phản ứng chậm trước các yếu tố từ bên ngoài tác động. 

- Một số ngành như cơ khí, giấy, da giầy do tiêu thụ gặp khó khăn nên một số nhà máy đã cắt giảm giờ làm, công nhân bị mất việc hoặc giảm thu nhập khoảng 50%. Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, khi thị trường xuất khẩu bị thu hẹp một số ngành sản xuất như nhựa, thép, dệt may, da giầy của Việt Nam còn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của hàng Trung Quốc giá rẻ và tràn ngập trên thị trường nội địa, tiêu thụ hàng hoá càng khó khăn hơn.
- Chính phủ đã có những biện pháp kích cầu đầu tư, hỗ trợ lãi suất, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, chỉ định thầu đối với một số dự án... nhằm khuyến khích sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm; Các giải pháp như: xúc tiến thương mại, duy trì sản xuất trong nước, hỗ trợ lao động mất việc làm, trợ cấp cho người nghèo, người có thu nhập thấp và thất nghiệp... cũng đã được triển khai nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. Tuy nhiên, tất cả mới đang ở giai đoạn ban đầu; một số ngành như dệt may, giầy dép, đồ gỗ, nhựa... do thị trường xuất khẩu thu hẹp, không có nhiều đơn hàng vì thế chưa mặn mà với khoản vay hỗ trợ lãi suất của Chính phủ; Gói kích cầu Chính phủ mới chỉ chú trọng đến kích cầu sản xuất, chưa chú trọng đến kích cầu tiêu dùng như cho vay tiêu dùng, vay đời sống, bất động sản... 
III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá: Tháng 3 năm 2009, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) đạt 4,7 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2008 tương đương với 135 triệu USD và giảm 6,6% so với tháng 2 năm 2009. Tính chung quý I năm 2009, KNXK ước đạt 13,479 tỷ USD (bằng 19% mục tiêu KNXK do Chính phủ giao nhiệm vụ), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,89 tỷ USD chiếm 43,8% KNXK của cả nước, giảm 24%; doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 7,58 tỷ USD chiếm 56,4 % KNXK của cả nước, tăng 40,3% so với cùng kỳ (Phụ lục 4). Không tính dầu thô, KNXK của các doanh nghiệp FDI giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.
- Xuất khẩu của nhóm hàng khoáng sản so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu dầu thô tăng 22,4% nhưng do giá XK giảm 55,3% so với cùng kỳ nên trị giá xuất khẩu giảm 45,5% tương ứng với giảm 1,749 tỷ USD; ngược lại với dầu thô, lượng xuất khẩu than đá giảm 20,8%, nhưng giá xuất khẩu tăng nên giá trị chỉ giảm 1,4%. 
- Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến như: da giầy, sản phẩm chất dẻo, linh kiện điện tử, sản phẩm gỗ, túi xách va li ô dù, KNXK đều giảm trong khoảng từ 10 đến 20%  so với cùng kỳ năm ngoái.

- Xuất khẩu của nhóm nông sản, lượng xuất khẩu tăng cao, điển hình như gạo tăng 71,3%, hạt tiêu tăng 64,5%, cà phê tăng 21,4%, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng hơn 4 lần..., tuy nhiên, trừ mặt hàng gạo, gía XK tăng nhẹ còn lại các mặt hàng khác giá XK không bằng cùng kỳ năm ngoái nên mặc dù lượng XK tăng nhưng đóng góp vào tăng KNXK không nhiều.  
- KNXK sang thị trường ASEAN tăng cao, chủ yếu nhờ có lượng gạo xuất khẩu tăng mạnh; Xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản đều giảm, trong đó giảm nhiều nhất là EU, chủ yếu do kim ngạch các nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may và giầy dép giảm. Kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Nhật Bản giảm chủ yếu do trị giá xuất khẩu dầu thô giảm.

2. Nhập khẩu hàng hoá: Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2008, tăng 2,67% so với tháng 2 năm 2009. Tính chung quý I năm 2009, tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) ước đạt 11,832 tỷ USD, giảm 45%, trong đó KNNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,33 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 36,7% giảm 32,4%, các doanh nghiệp 100 % vốn trong nước đạt 7,49 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 63,3%, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm 2008 (Phụ lục 5).
So với cùng kỳ năm 2009, KNNK giảm cả về lượng và trị giá và giảm ở hầu hết các mặt hàng là nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến, tiếp tục giảm sâu đối với một số mặt hàng như thức ăn gia súc, clanhke, cao su các loại, gỗ và sản phẩm gỗ, bông, nguyên phụ liệu dệt may, da, thép, phôi thép, kim loại thường... Với hơn 90% kim ngạch nhập khẩu là các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu giảm, đồng nghĩa với việc sản xuất trong nước và phục vụ xuất khẩu bị ảnh hưởng, đây là điều đáng lo ngại. Trong số 22 mặt hàng nhập khẩu chủ yếu (chiếm tới 75% kim ngạch), kim ngạch nhập khẩu trong quý I năm 2009 giảm so với cùng kỳ tới 6,7 tỷ USD. Với 6,7 tỷ USD này, việc ta được lợi do giá nhập khẩu giảm là 1,4 tỷ USD còn lại là do giảm về lượng tới 5,3 tỷ USD.
Nhóm các mặt hàng tiêu dùng cũng giảm do tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm, điển hình có ô tô  nguyên chiếc giảm 72,4%, dầu mỡ động thực vật giảm 64,3%...

3. Cán cân thương mại: Tháng 3, xuất siêu khoảng 400 triệu USD, đây là tháng thứ 3 liên tiếp xuất siêu, tính chung quý I/2009, xuất siêu khoảng 1,647 triệu USD. Tuy nhiên, yếu tố tạo nên xuất siêu là xuất khẩu đột biến của gần 2,3 tỷ USD vàng, nếu trừ đi yếu tố này, quý I/2009, chúng ta vẫn nhập siêu khoảng 640 triệu USD. Như vậy, kết quả xuất siêu trong quý I chưa phải là tín hiệu tốt và phản ánh thực chất tình hình, nếu tình trạng nhập khẩu giảm sút còn kéo dài thì mức sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Nhận xét


Hoạt động xuất nhập khẩu quý I/2009 đã phản ảnh những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Tuy có thặng dư thương mại, nhưng trên thực tế chủ yếu do yếu tố xuất khẩu đột biến vàng. Đáng lo ngại là nhập khẩu hàng hoá là nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu giảm thấp đã phản ánh tình trạng ngưng trệ của sản xuất nói chung và gia công hàng xuất khẩu nói riêng. 

- Xuất khẩu cả nước còn lệ thuộc cao vào xuất khẩu dầu thô, kết quả là do giá dầu thô giảm đã làm giảm 1,74 tỷ USD, tương đương giảm mức tăng trưởng 13 điểm %.


- Xuất khẩu của nhóm mặt hàng công nghiệp chế biến chủ lực của Việt Nam giảm từ 10-20%, đây là nhóm hàng có KNXK trên 1 tỷ USD trong những năm gần đây, vì vậy với mức tăng trưởng âm trong quý I có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu chung của cả nước trong năm 2009.


Dự báo xuất khẩu trong những tháng tới còn nhiều khó khăn, một số mặt hàng nông sản đã sắp hết vụ thu hoạch nên lượng xuất khẩu nhóm hàng này sẽ giảm. Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến khó có khả năng tăng vì nhu cầu tiêu dùng chưa có dấu hiệu tăng. Xuất khẩu nhóm khoáng sản hạn chế về lượng trong khi giá có xu hướng giảm.

4. Thị trường trong nước: Mặc dù hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước sau dịp Tết có trầm lắng, thêm vào đó là diễn biến thời tiết bất thường (mưa trái mùa và lũ muộn tại một số tỉnh phía Nam và Trung Bộ), nhiều dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xuất hiện và lan rộng đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, tác động không nhỏ đến mục tiêu duy trì tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt 88.461 tỷ đồng, tăng khoảng 1,8% so với tháng 2, đưa tổng mức bán lẻ quý I ước đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2008. trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,7%, kinh tế cá thể tăng 24,9%, kinh tế tư nhân tăng 23,9%, kinh tế tập thể tăng 3,5% và kinh tế nhà nước tăng 0,8%, (Phụ lục 6).

Kết quả này phản ánh phần nào tác động của các gói giải pháp kích cầu tiêu dùng của Chính phủ, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Chỉ số giá tiêu dùng 3 tháng đầu năm chỉ tăng 1,32% so với tháng 12 năm 2008, là mức tăng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước (quí I/2008 tăng 9,19% so với tháng 12 năm 2007, quí I/2007 tăng 3,02% so với tháng 12 năm 2006) trong đó một số nhóm hàng tăng là: đồ dùng và dịch vụ khác (4,25%), đồ uống và thuốc lá (3,06%), nhà ở và vật liệu xây dựng (2,68%),.., riêng nhóm phương tiện đi lại và bưu điện giảm 4,09%, đặc biệt nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 1,6% (cùng kỳ năm 2008 tăng 14,45%).
Một số mặt hàng trọng yếu:


a. Lương thực: Trên thị trường thế giới, do nguồn cung lương thực tại các nước xuất khẩu lớn không còn dồi dào, cùng với các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đã giúp giá gạo thế giới hồi phục nhẹ: Gạo 100%B Thái Lan tăng 20 - 40USD/tấn, ở mức 570 - 630USD/tấn FOB, gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 35 - 60USD/tấn, ở mức 430 - 450USD/tấn FOB.


Tại thị trường trong nước, thời tiết thuận lợi cho miền Bắc gieo cấy Vụ Đông Xuân, miền Nam thu hoạch lúa Đông Xuân sớm và gieo cấy Vụ Hè Thu. Giá gạo sau khi tăng trong Tết Nguyên đán hiện đã giảm và ổn định ở mức 6.900 – 7.300đồng/kg (gạo 5% tấm)

b. Xăng dầu: Giá dầu thô giữa tháng 3 tăng nhẹ, hiện duy trì ở mức trên dưới 45 USD/thùng.

Trong nước, Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức đi vào hoạt động và sản xuất dầu thương phẩm. Để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, vừa qua Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã thống nhất việc giữ ổn định giá xăng, giảm giá dầu diesel và giảm thuế nhập khẩu xăng. Đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang sửa đổi Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2007 để đảm bảo đưa xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường. Đối với việc xử lý bù lỗ cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đang phối hợp xử lý dứt điểm trong tháng 3/2009 để có quyết định lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

c. Thép xây dựng: Do nhu cầu sản xuất và xây dựng tại các thị trường lớn giảm sút, giá thép và phôi thép thế giới hiện vẫn duy trì ở mức thấp. Trong nước sản xuất thép tiếp tục cầm chừng do nhu cầu tiêu thụ thấp (ước đạt gần 650 nghìn tấn). Lượng tồn kho hiện nay vẫn khá cao, khoảng 200 nghìn tấn thép, 250 nghìn tấn phôi. Do lượng cầu thấp, giá thép trên thị trường vẫn ổn định ở mức 11,3 – 12,5 triệu đồng/tấn.

d. Xi măng: Do nhu cầu xây dựng thấp, thị trường xi măng khá ổn định. Sản lượng xi măng Quý I/2009 ước đạt khoảng 8,9 triệu tấn, cao hơn so với nhu cầu tiêu thụ (ước khoảng gần 8 triệu tấn). Giá xi măng trên thị trường ổn định, dao động ở mức 850.000 – 1.400.000 đồng/tấn tuỳ theo vùng.

e. Phân bón: Giá phân bón thế giới cuối Quý I/2009 tăng do các nước bắt đầu mùa vụ mới, trong khi Trung Quốc - nước xuất khẩu phân bón lớn lại điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu từ 75% lên 110%. Hiện nay giá phân Urê duy trì ở mức 275 - 285USD/tấn FOB.


Trong nước: Do lượng tồn kho lớn nên cho đến nay giá phân bón trong nước vẫn được duy trì ổn định tuy có xu hướng tăng nhẹ. Giá phân Urê hiện phổ biến ở mức 6.500 - 7.100 đồng/kg.
Nhận xét
- Cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của nhân dân. Các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về ổn định giá bán của các mặt hàng này.
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ vẫn tăng trưởng khá 21,9%, nếu loại trừ yếu tố tăng giá hàng hoá thì mức tăng là 6,5%.
- Thị trường trong nước chịu sự cạnh tranh gay gắt của hàng ngoại nhập giá rẻ Trung Quốc, Thái Lan), nên nhiều mặt hàng như dệt may, giầy dép tiêu thụ giảm, riêng giầy dép giảm khoảng 30% so với cùng kỳ...đã phản ánh việc thời gian qua, chúng ta chưa chú trọng vào khai thác thị trường nội địa, trong tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, các nước láng giềng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá giá rẻ sang Việt Nam, trong khi sản phẩm trong nước chưa đáp ứng nhu cầu của một bộ phận dân cư cả về chất lượng, mẫu mà và giá cả.
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Tổng vốn kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2009 của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương là 161,183 nghìn tỷ đồng, (bằng 99,7% so với kế hoạch năm 2008). Ước thực hiện quý I là 28,186 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% so với kế hoạch; trong đó các Tập đoàn, Tổng công ty 91 thực hiện 27,539 nghìn tỷ đồng, các Tổng công ty 90, Công ty thực hiện 606 tỷ, khối hành chính sự nghiệp thực hiện 41 tỷ đồng  (Phụ lục 7)
Cùng với việc thúc đẩy tiến độ thi công của các dự án chuyển tiếp, đẩy nhanh các thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư; các chủ đầu tư đã tích cực hoàn tất các thủ tục giải ngân  nguồn vốn đầu tư của nhà nước gồm vốn ngân sách và vốn  tín dụng ưu đãi.
Các dự án triển khai đều bám sát mục tiêu đầu tư, một số dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất đã phát huy hiệu quả, chất lượng sản phẩm được nâng lên đáp ứng nhu cầu thị trường.
Bên cạnh đó, nhiều dự án triển khai còn chậm tiến độ, đặc biệt là ngành điện. Nguyên nhân do công tác chuẩn bị đầu tư, công tác tư vấn khảo sát địa chất, lập thiêt kế, tổng dự toán phải điều chỉnh, bổ sung nhiều. Năng lực tư vấn trong nước chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, nhất là dự án có tính chất phức tạp về điều kiện địa chất, về kỹ thuật công nghệ; một số công tác có tính đặc thù chưa xây dựng, ban hành được định mức, đơn giá...
 Sau đây là tình hình cụ thể của một số ngành : 

1. Ngành Điện

a. Tiến độ thực hiện các dự án


Nhìn chung các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương đã có nhiều cố gắng để phối hợp thực hiện các dự án. Tuy nhiên, các dự án phần lớn vẫn bị chậm tiến độ so với quy hoạch điện VI. Cụ thể:

- Các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2009 gồm: Nhà máy thuỷ điện A Vương (300MW); Nhà máy thuỷ điện Pleikrông (100MW) hoàn thành trong quý I/2009 (chậm khoảng 2 tháng); Nhà máy thuỷ điện Sông Ba Hạ (220MW) sẽ phát điện thực tế vào năm 2009 (chậm khoảng 9 tháng); Nhà máy thuỷ điện Buôn Kuốp, thuỷ điện Bản Vẽ (300MW) chậm 1 đến 2 năm so với yêu cầu;  nhiệt điện Hải Phòng 1(300MW); Thuỷ điện Sê San 4 (360MW); Thuỷ điện An Khê - Kanak (173MW)

- Các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2010 cũng chậm tiến độ : Thuỷ điện Buôn Tuasrah (86MW); Thuỷ điện Đồng Nai 4 (340MW); Thuỷ điện Sông Tranh 2 (160MW); Riêng thuỷ điện Sơn La đang tập trung chỉ đạo khẩn trương nhằm ứng yêu cầu đưa tổ máy số 1 vào vận hành năm 2010. 

- Các dự án chuẩn bị khởi công cũng bị chậm, có dự án chậm 2 năm như Nhiệt điện Vĩnh Tân II, Duyên Hải I, Mông Dương I) và thậm chí 3 năm (nhiệt điện Mạo Khê, thuỷ điện Trung Sơn…).
 b. Các dự án khác trong tổng sơ đồ VI

- Dự án Mông Dương I dự kiến khởi công tháng 11/2009.

- Dự án Nghi Sơn I khởi công chậm so với dự kiến tháng 2/2009.

- Dự án Vĩnh Tân II dự kiến sẽ khởi công vào tháng 10/2009.

- Dự án Duyên Hải I dự kiến khởi công vào tháng 9/2009. Tuy nhiên nhà thầu Skoda Praha đã có thư đề nghị lùi thời hạn nộp hồ sơ đề xuất vào 30/3/2009 (chậm 2,5 tháng so với kế hoạch).
- Dự án Thái Bình I dự kiến khởi công xây dựng vào năm 2010.

- Dự án Thái Bình II dự kiến phát điện thương mại tổ máy 1 vào quý IV/2013; tổ máy 2 vào quý III/2014.

- Dự án Vũng Áng 1 do PVN làm chủ đầu tư; LILAMA làm tổng thầu EPC, tiến độ vận hành vào năm 2013-2014.

- Dự án Long Phú I dự kiến phát điện thương mại tổ máy 1 vào quý IV/2013; tổ máy 2 vào quý III/2014.

- Dự án Quảng Trạch I do PVN làm chủ đầu tư, mục tiêu hoàn thành dự án và đưa vào vận hành năm 2015.

2. Ngành Dầu khí
Tập đoàn đã phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Tập đoàn bố trí được 3.165 triệu USD (chiếm trên 75% tổng nhu cầu vốn đầu tư), phần còn lại khoảng 935 triệu USD sẽ vay qua các ngân hàng thương mại.
Trong 3 tháng đầu năm 2009 Tập đoàn đã khởi công xây dựng khu Khách sạn 5 sao và khu văn phòng cho thuê ở Mỹ Đình; khánh thành Trung tâm dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho sản phẩm đầu tiên đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam vào ngày 22/2/2009; 

Tập đoàn tập trung công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sau:

- Dự án nhà máy đạm Cà Mau: Đến tháng 3 năm 2009, hợp đồng EPC đã triển khai được 9/43 tháng, tiến độ tổng thể đạt khoảng 10% tổng số công việc của dự án.

- Dự án khí điện Nhơn Trạch: 

+ Dự án đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Nhơn Trạch- Hiệp Phước đang triển khai dự án, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2009.

+ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã được bàn giao để chạy thử nghiệm. Nhà thầu khẳng định sẽ hoàn thành và phát điện vào 31/3/2009.

+ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 do LILAMA làm tổng thầu, cùng với các nhà thầu phụ và nhà thầu Siemens thực hiện hợp đồng EPC theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá hợp đồng trọn gói phù hợp với giá thị trường quốc tế và trong nước tại thời điểm hiện nay và thấp hơn giá của các công ty dự thầu trước đây.
- Các dự án Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn, Nhà máy Lọc dầu Long Sơn, Tổ hợp hoá dầu Miền Nam, Long Phú 1 - Sóc Trăng, Quảng Trạch - Quảng Bình, Vũng Áng 1 - Hà Tĩnh, Sông Hậu - Hậu Giang và các dự án đầu tư xây dựng…. đang được triển khai thực hiện đầu tư và triển khai các thủ tục đầu tư theo tiến độ đề ra. 

- Phấn đấu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đúng tiến độ đề ra: Khánh thành nhà máy Lọc dầu Bình Sơn vào tháng 10/2009; Khánh thành nhà máy điện Nhơn Trạch 1 trong quí II/2009; Hoàn thành xây lắp nhà máy PP – Dung Quất và cho sản phẩm chạy thử đầu tiên vào cuối năm 2009; Khởi công xây dựng đường ống Lô B - Ô Môn (phần trên bờ) vào quý IV/2009; Khởi công xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào quí II/2009; San lấp mặt bằng xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào tháng 5/2009; Khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 - Sóc Trăng trong tháng 5/2009; Khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trong tháng 5/2009; Khởi công xây dựng Nhà máy Xơ sợi – Polyeste Đình Vũ - Hải Phòng trong tháng 5/2009; Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học miền Bắc (Phú Thọ) vào đầu quí III/2009; Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học ở miền Trung (Dung Quất- Quảng Ngãi) vào tháng 9/2009; Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học ở miền Nam (Bình Phước) vào quí III/2009; Khởi công dự án tự đóng giàn khoan 60 mét nước ở trong nước và hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư giàn khoan 90 mét nước.

- Thúc đẩy đầu tư các dự án: Thuỷ điện Luang Prabang (Lào), Nhiệt điện Sông hậu (Hậu Giang), Nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Bình), Nhiệt điện Hoàng Mai (Nghệ An), các dự án thuỷ điện nhỏ, triển khai đầu tư thí điểm một số dự án phong điện nhỏ ở các đảo trong khu vực thềm lục địa miền Trung và miền Nam có điều kiện thuận lợi. ...; chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ đầu tư các dự án: Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn, Nhà máy Lọc dầu Long Sơn, Tổ hợp hoá dầu miền Nam, Nhà máy Đạm Cà Mau; Đôn đốc nghiên cứu triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón ở nước ngoài (DAP tại Marốc, dự án sản xuất Amoniac/Urê tại LB Nga).

- Khánh thành 03 khu nhà ở cho CBCNV: Ở Vạn Tường - Quảng Ngãi vào tháng 5/2009, Ở Cà Mau vào quí IV/2009, Ở Nhơn Trạch vào Quí III/2009.

- Khánh thành khách sạn dầu khí Vũng Tàu vào tháng 7/2009; Khánh thành Trung tâm tài chính dầu khí 22 Ngô Quyền Hà Nội trong quý III/2009; Khởi công xây dựng Trung tâm điều hành điện lực dầu khí tại 80 Nguyễn Du – Hà Nội trong quý II/2009; Khởi công xây dựng khu đô thị dầu khí Vũng Tàu trong quí 4/2009. 

3. Ngành  Than - Khoáng sản
- Tập đoàn TKV đã tiến hành chạy thử (từ 26/3/2009) và phấn đấu 10/4/2009 sẽ chạy thương mại đối với nhà máy điện Sơn Động.

- Dự án nhà máy điện Cẩm Phả 1 đã lắp đặt xong, dự kiến Quý IV/2009 sẽ vận hành. 

- Các dự án nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, Nông Sơn, Đồng Nai 4, Cẩm Phả 2,3 và Na Dương 2 đang được triển khai đúng tiến độ;

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Tổ hợp bau xit-nhôm Lâm Đồng và dự án bauxit-alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) theo chỉ đạo của Chính phủ.
4. Ngành Hoá chất
Năm 2009, TCT phấn đấu đưa dự án như Dự án DAP Hải Phòng đi vào sản xuất trong đầu quý II; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án thăm dò khai thác muối mỏ ka li tại Lào; Dự án nhà máy tuyển quặng apatit Bắc Nhạc Sơn, Dự án Nhà máy sản xuất phân bón tại Lào Cai (tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng, công suất bằng với DAP 1 tại Hải Phòng 330.000 tấn/năm); Dự án nhà máy Đạm Ninh Bình; dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc và các dự án đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, thiết bị khác.
5. Ngành Thép
a. Công tác chuẩn bị đầu tư: Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đang tiến hành các thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ, xây dựng đề cương và chuẩn bị lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật tổng dự toán; Dự án nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh đang phối hợp với địa phương thoả thuạn về địa điểm và quỹ đất của dự án; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các phương án kỹ thuật cho dây chuyền cán nguội (giai đoạn 1).

b. Các dự án chuyển tiếp: Dự án mở rộng sản xuất Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2: gói thầu EPC số 1 (Dây chuyền luyện, cán thép) đang trong giai đoạn  xây dựng, dự kiến tháng 6/2010 hoàn thành; gói thầu số 2 (phần mỏ-tuyển): đang hoàn thiện thiết kế và tổng dự toán mỏ; tiếp tục triển khai đền bù giải phóng mặt bằng khu vực mỏ sắt Tiến Bộ. 

- Dự án Nhà máy cán thép Thái Trung đang chuẩn bị đấu thầu gói thầu EPC và thu xếp vốn cho dự án.

- Dự án nhà máy gang thép Lào Cai - Công ty liên doanh khoáng sản và luyện kim Việt Trung đang tiến hành rà phá bom mìn và đấu thầu lựa chọn Tổng thầu EPC cho dự án..

- Dự án Nhà máy thép tấm cán nóng ESSAR - Việt Nam (công suất 2 triệu tấn/năm): đối tác ESSAR gặp khó khăn và xin rút khỏi dự án. TCT đang xem xét khả năng mua lại cổ phần của Essar  hoặc mời đối tác khác tham gia thay thế để tiếp tục thực hiện dự án.

- Dự án Nhà máy Thép cán nguội Thống Nhất (công suất 200.000 tấn/năm) tiếp tục triển khai các gói thầu theo kế hoạch và thu xếp vốn cho dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Phân hiệu Trường Cao đẳng đào tạo nghề Hà Tĩnh (Tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng) do Trường cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên làm Chủ đầu tư đã hoàn thành cơ bản công tác đền bù giải phóng mặt bằng

6. Ngành Cơ khí

Hiện tại Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp đang thực hiện 02 dự án nhằm tăng năng lực sản xuất là: Dự án Di chuyển và đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất Công ty Cơ khí Duyên Hải và Dự án Di chuyển và đầu tư chiều sâu nâng cao năng lức sản xuất Công ty Caric. Cả hai dự án này đều là những dự án triển khai từ vài năm trước. Về nguồn vốn, cơ bản đã thu xếp đủ. 

Về chuẩn bị đầu tư: Các đơn vị thành viên như Công ty Cơ khí Hà Nội, Công ty Cơ khí Quang Trung, Công ty CP Dụng cụ số I thuộc diện di dời khỏi nội thành TP Hà Nội. Tổng công ty cần tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển ngành cơ khí của Chính phủ. 

7. Ngành Dệt may
- Tiếp tục triển khai các dự án di dời và đầu tư mở rộng Công ty TNHHNN 1 thành viên Dệt 8/3 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.014,491 tỷ đồng từ nguồn chuyển quyền sử dụng đất. Công ty đã ký biên bản thoả thuận khai thác quỹ đất với Tổng Công ty Phong phú nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy định. Dự án cũng đã bị chậm tiến độ.
- Di dời Công ty TNHHNN Một thành viên Dệt Nam Định với tổng mức đầu tư 711,162 tỷ đồng từ nguồn chuyển quyền sử dụng đất. Khu đất hiện tại đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, Công ty đã tổ chức giải phóng mặt bằng khu nhà máy động lực và bàn giao về tỉnh để làm thủ tục để đấu giá lô đất. Việc triển khai bán đấu giá 2 lô đất thương mại đã tổ chức đấu giá lần 2 nhưng chưa bán được lô nào. Tiến độ dự án đã chậm 2 năm so với kế hoạch.
8. Ngành Giấy

 Dự án Nhà máy giấy và bột giấy Thanh Hoá của Tổng Công ty Giấy Việt Nam có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.629,9 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trước mắt, Tổng công ty Giấy đã phê duyệt dự án thành phần đầu tư dây chuyền sản xuất bột hoá nhiệt cơ tẩy trắng công suất 90.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư 812 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn 2-công suất 250.000 tấn bột giấy tẩy trắng/năm có tổng mức đầu tư điều chỉnh 8.446 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ 2007 – 2010; Dự án đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư, sơ tuyển gói tổng thầu EPC. 

9. Ngành Thuốc lá

TCT Thuốc là Việt Nam đang thực hiện các dự án: 

- Di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn - Vĩnh Hội  với tổng mức đầu tư: 1.807,04 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành gói thầu xây dựng nhà xưởng và đang thực hiện gói thầu thiết bị;

- Di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long với tổng mức đầu tư: 1.169 tỷ đồng, hiện nay đang thực hiện công tác thiết kế các hạng mục của dự án.

10. Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát
- Dự án di dời Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội sang KCN Yên Phong Bắc Ninh đang tích cực thực hiện dự kiến quý III/2009 đi vào sản xuất; 

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Hà Nội Vĩnh Phúc của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội công suất 200 triệu lít/năm/2 giai đoạn có tổng mức đầu tư tương đương 2.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2009. Giai đoạn 1 đã hoàn thành giai đoạn cuối, giai đoạn 2 đã tập kết thiết bị và đang triển khai phần thi công xây lắp.

- Dự án Nhà máy bia Sài Gòn tại Củ Chi đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 nâng công suất lên 200 triệu lít/năm;

- Dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn-Quảng Ngãi công suất 100 triệu lít/năm, (giai đoạn 1: 50 triệu lít/năm) có tổng mức đầu tư 1.173,31 tỷ đồng, và Dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn-Sông Lam công suất 100 triệu lít/năm có tổng mức đầu tư 1.176,45 tỷ đồng, đều dự kiến hoàn thành trong năm 2010 và đã ký hợp đồng gói thầu EPC và các công trình phụ trợ

11. Các ngành khác 

- Dự án đầu tư thiết bị tách phân đoạn dầu cọ của Cty Vocarimex : Ngày 20/3/2009 bán hồ sơ mời thầu

 -  Dự án di dời nhà máy dầu Tường An: đã di dời xong hệ thống chiết rót chai; thiết bị trung hoà, khử mùi đang lập thiết kế di dời 

- Dự án đầu tư mới dây chuyền chiết rót chai 60 tấn/ngày. tại nhà máy dầu Phú Mỹ: đang lập báo cáo đầu tư.
V. THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Quý I, cả nước có 93 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.171 triệu USD, bằng 28% về số dự án và 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2008. Có 34 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 3.844 triệu USD, bằng 31% về số dự án, nhưng tăng 34% về vốn so với cùng kỳ năm trước, tính chung cả cấp mới và tăng vốn đạt 6 tỷ USD, giảm 40% so với cùng kỳ. 
VI. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong quí I tập trung vào việc xây dựng các đề án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Nghị quyết 30/2009/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời tăng cường các hoạt động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai cụ thể các giải pháp cụ thể của Chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là xuất khẩu... nên đã góp phần duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, đầu tư phát triển của doanh  nghiệp trong ngành trên phạm vi cả nước. Sau đây là một số kết quả về tình hình triển khai các giải pháp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu:
- Phê duyệt kế họach kinh phí khuyến công quốc gia đợt 1 năm 2009 cho 63 đơn vị thực hiện 140 đề án tại 50 tỉnh thành phố với kinh phí hỗ trợ 26,826 tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, kinh phí khuyến công và kinh phí xúc tiến thương mại địa phương để thực hiện các đề án khuyến công, xúc tiến thương mại hỗ trợ trực tiếp thiết thực cho các  cơ sở công nghiệp nông thôn (doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã CN-TTCN, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể).
- Chỉ đạo các địa phương tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm của các doanh nghiệp công nghiệp địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp dân doanh, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và tìm mọi biện pháp tháo gỡ nhằm duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này phát triển.

- Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Đợt 1 và chuẩn bị phê duyệt Đợt II trong đó ưu tiên cho doanh nghiệp tham gia một số sự kiện quan trọng, hội chợ triển lãm... để tạo cơ hội cho doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp các nhà nhập khẩu xúc tiến việc bán hàng, ký kết hợp đồng.

- Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các ngành hàng đẩy mạnh xuất khẩu, phản ứng linh hoạt với các biến động thị trường, Bộ Công Thương chủ trương phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2009 làm nhiều đợt. Đã phê duyệt 02 Đợt gồm 97 đề án, tập trung vào hai nhóm hàng chính: công nghiệp chế biến và nông - lâm - thủy sản hướng tới cả thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng tới việc hỗ trợ các ngành hàng sử dụng nhiều lao động và đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. 

- Tổ chức tập huấn tại một số địa phương để phổ biến Quy chế cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá được hưởng các ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

- Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thuỷ sản: thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, những khó khăn, vướng mắc của các mặt hàng và kịp thời giải quyết: xuất khẩu thuỷ sản sang Liên Bang Nga, xuất khẩu hạt điều, đồ gỗ...

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước và Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong điều hành xuất khẩu gạo năm 2009 để nâng cao hiệu quả công tác điều hành nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo an ninh lương thực, tiêu thụ lúa hàng hoá cho nông dân với giá tốt, đảm bảo mặt bằng giá chung và đảm bảo hiệu quả xuất khẩu.

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh xuất khẩu năm 2009 (Công văn số 316/TTg-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó có tổng kết toàn diện Chiến lược xuất, nhập khẩu thời kỳ 2001-2010 để xây dựng Chiến lược xuất, nhập khẩu thời kỳ 2011-2020.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong điều hành linh hoạt thuế suất thuế xuất khẩu và nhập khẩu một số mặt hàng theo hướng hỗ trợ tối đa cho sản xuất trong nước cụ thể: Giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu đầu vào của sản xuất như tơ sợi tổng hợp phục vụ ngành dệt may (từ 5%, 3% xuống 0%) và đang xem xét để điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu thuỷ sản, hạt điều...;Giảm thuế xuất khẩu mặt hàng than từ 20% xuống 10%...;Tăng thuế nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ sản xuất trong nước như giấy in, giấy viết, giấy in báo, sữa...; Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng như thép, hoá chất cơ bản nhằm hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm...Những giải pháp trên đã tạo điều kiện cho một số ngành tiêu thụ giảm được lượng tồn kho, giảm giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất, giảm bớt khó khăn cho người nông dân tạo việc làm cho người lao động. 
(Chi tiết về hoạt động quản lý nhà nước xin xem Phụ lục 8).
